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I. CÂU HỎI:

Câu 1: Hãy trình bày hiện trạng, nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm môi trường không khí ở đới ôn hòa. 
Trả lời:       


- Hiện trạng: Không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

- Nguyên nhân: Do khí thải từ hoạt động công nghiệp và các phương tiện giao thông vận tải.

- Hậu quả: Gây ra mưa a-xit làm chết cây cối, gây bệnh hô hấp và ngoài da cho con người; làm thủng tầng ô-zôn gây hại cho sinh vật sống; gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Câu 2: Hãy so sánh các đặc điểm khác nhau về vị trí và khí hậu của môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa. 

	Kiểu môi trường
	Môi trường ôn đới hải dương
	Môi trường ôn đới lục địa

	Vị trí
	- Ở ven bờ Tây các lục địa.
	- Ở sâu trong nội địa.

	Khí hậu
	- Mùa đông không lạnh lắm, mùa hè mát; mưa nhiều quanh năm.
	- Mùa đông rất lạnh, mùa hè khá nóng; mưa ít, mưa tập trung vào mùa hè.


Câu 3: Hãy so sánh các đặc điểm khác nhau về vị trí và khí hậu của môi trường nhiệt đới và môi trường nhiệt đới gió mùa.  

	Kiểu môi trường
	Môi trường nhiệt đới
	Môi trường nhiệt đới gió mùa

	Vị trí
	- Nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 5o đến chí tuyến ở cả 2 bán cầu.
	- Ở khu vực Nam Á và khu vực Đông Nam Á.

	Khí hậu
	- Nóng và lượng mưa tập trung vào một mùa. Càng gần chí tuyến, càng ít mưa.
	- Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo gió mùa. Thời tiết diễn biến thất thường.


Câu 4: Hãy trình bày sự thích nghi của các loài động vật và thực vật với môi trường giá lạnh khắc nghiệt ở đới lạnh và kể tên một số loài động vật sống ở đới lạnh. 

Trả lời: 

- Động vật: Có lớp mỡ dày, lông dày hoặc bộ lông không thấm nước; một số động vật ngủ đông hay di cư để tránh mùa đông lạnh. 

- Thực vật: Chỉ phát triển vào mùa hè ngắn ngủi, cây cối còi cọc thấp lùn, mọc xen với rêu và địa y. 

- Một số loài động vật ở đới lạnh: gấu Bắc Cực, hải cẩu, cá voi xanh, chim cánh cụt, tuần lộc...

II. THỰC HÀNH:

Câu 5: Bảng số liệu dân số thế giới qua các giai đoạn:

	Năm
	1927
	1960
	1974
	1987
	1999
	2011
	2020

	Số dân
(triệu người)
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
	7000
	7700


 a. Hãy nhận xét sự gia tăng dân số thế giới từ năm 1927 đến năm 2020.

       b. Cho biết dân số thế giới giai đoạn nào tăng nhanh nhất và giai đoạn nào tăng chậm nhất qua các  

      giai đoạn trên.

Trả lời:

Từ năm 1927 đến năm 2020: Dân số thế giới ngày càng tăng, qua 93 năm dân số thế giới tăng thêm 5700 triệu người. 

Từ năm 1987 đến năm 2011 dân số thế giới tăng nhanh nhất: Qua 24 năm tăng thêm 2000 triệu người. Từ năm 1927 đến năm 1960 dân số thế giới tăng chậm nhất: qua 33 năm tăng thêm 1000 triệu người. 

Câu 6: Bảng số liệu dân số châu Phi qua các giai đoạn:
	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân
(triệu người)
	630
	717
	811
	916
	1039
	1182
	1340


a. Hãy nhận xét sự gia tăng dân số châu Phi từ năm 1990 đến năm 2020.

      b. Cho biết dân số châu Phi giai đoạn nào tăng nhanh nhất và giai đoạn nào tăng chậm nhất qua các  

      giai đoạn trên.

Trả lời:

     a. Từ năm 1990 đến năm 2020: Dân số châu Phi ngày càng tăng, qua 30 năm dân số châu Phi tăng    

     thêm 710 triệu người. 

     b. Từ năm 2015 đến năm 2020 dân số châu Phi tăng nhanh nhất: qua 5 năm tăng thêm 158 triệu   

     người. Từ năm 1990 đến 1995 dân số châu Phi tăng chậm nhất: qua 5 năm tăng thêm 87 triệu người. 

III. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 7: Châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào?

A. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ                       

B. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Biển Đen, Địa Trung Hải

C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ         

D. Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Biển Bắc, Biển Đỏ

Câu 8: Châu Phi có khí hậu nóng do:

 A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.

 B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.
 C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

 D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ. 

Câu 9: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

 A. Bồn địa và sơn nguyên.
 B. Sơn nguyên và núi cao.

 C. Núi cao và đồng bằng.

 D. Đồng bằng và bồn địa.

Câu 10: Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:

   A. Nóng và khô bậc nhất thế giới.
   B. Nóng và ẩm bậc nhất thế giới,

   C. Khô và lạnh bậc nhất thế giới.

   D. Lạnh và ẩm bậc nhất thế giới.

Câu 11: Môi trường xích đạo ở châu Phi có đặc điểm là:

   A. Rừng thưa và cây bụi chiếm diện tích lớn.

   B. Có nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt,

   C. Thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.

   D. Mùa đông mát mẻ, mùa hạ nóng và khô.

Câu 12: Biên độ nhiệt ngày đêm lớn; thực, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường:

   A. Nhiệt đới.

   B. Địa trung hải.

   C. Hoang mạc.

   D. Xích đạo.

Câu 13: Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xa van cây bụi là đặc điểm của môi trường:

   A. Xích đạo ẩm

   B. Nhiệt đới

   C. Hoang mạc

   D. Địa Trung Hải
Câu 14: Môi trường xích đạo ẩm phân bố chủ yếu ở:

   A. Phía Bắc và phía Nam của châu Phi.

   B. Phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi.

   C. Bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía Bắc vịnh Ghi-nê.
   D. Sơn nguyên Đông Phi, bồn địa Nin Thượng và bồn địa Sát.
Câu 15: Môi trường địa trung hải có đặc điểm:

Mùa đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô.

Khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm lớn.

Càng xa xích đạo nhiệt độ và lượng mưa càng lớn.

Thảm thực vật rừng rậm xanh tốt quanh năm. 

Câu 16: Dân cư châu Phi phân bố rất thưa thớt ở:

A. Hoang mạc Xa-ha-ra.

B. Khu vực Nam Phi.

C. Ven vịnh Ghi-nê.

D. Trung tâm đảo Ma-đa-ga-xca.

Câu 17: Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:

A. Vùng rừng rậm xích đạo.

B. Hoang mạc Xa-ha-ra.

C. Vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam, ven vịnh Ghi-nê, thung lũng sông Nin.

D. Hoang mạc: Ca-la-ha-ri, Na-míp. 

Câu 18: Đặc điểm kinh tế của nhiều nước châu Phi là:
A. Nền kinh tế hàng hóa.

B. Nền kinh tế thị trường.

C. Nền kinh tế tự cấp, tự túc.
D. Nền kinh tế phụ thuộc.

Câu 19: Các thành phố châu Phi thường tập trung ở:

Trên các cao nguyên.

Tại các bồn địa.

Một số nơi ven biển.

Vùng đồng bằng.

Câu 20: Tại sao các đô thị và dân cư châu Phi phân bố chủ yếu ở các vùng ven biển?

A. Có các điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. Có dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

C. Có đất đai màu mỡ.

D. Có diện tích xa van rộng lớn.

Câu 21: Châu Phi trồng những cây công nghiệp nhiệt đới chủ yếu:

   A. Chè, cà phê, cao su, đậu tương, điều.

   B. Ca cao, cà phê, cọ dầu, cao su, bông.

   C. Cà phê, chè, điều, bông, nho, cọ dầu.

   D. Ca cao, cà phê, cao su, hồ tiêu, chè.

Câu 22: Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là:

   A. Chế biến lương thực, thực phẩm.

   B. Khai thác khoáng sản.

   C. Cơ khí, dệt may.

   D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.


